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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

TỈNH THANH HÓA 

Bản án số: 41/2023/HS-ST
 

Ngày 21-6-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA  N NH N   N HUYỆN YÊN ĐỊNH  TỈNH THANH HÓA
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Dung.
 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Phạm Viết Nguyên. 

 2. Bà Hoàng Thị Thu. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dung - Th     T   án nh n   n huy n 

 ên  ịnh  t nh Th nh H   
 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  ên   nh  tỉnh Thanh Hóa 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị T n - Kiểm sát viên  

Trong ngày 21 tháng 6 năm 2023 tại Tr  s  T   án nh n   n huy n  ên 

 ịnh  t nh Th nh H     t    s  th m   ng  h i
 
v  án hình sự s  th m

 
th  l  số: 

30/2023/TLST-HS ngày 21 tháng 4 năm 2023, theo Quyết định đ   v  án r    t 

   số: 38/2023/Q XXST-HS ngày 07 tháng 6 năm 2023, đối với các bị  áo:
 

1. H  và tên: Lê Văn H, tên g i  há : Không, sinh ngày: 19/6/1994, tại  ã 

Y  t nh Th nh H  ; N i    trú: Thôn L, xã Y  huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H  ; 

Nghề nghi p: L o động tự  o; Trình độ h   vấn: 9/12; D n tộ : Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quố  tị h: Vi t N m; Con ông: Lê Văn H1 (đã  hết); Con 

bà: Trịnh Thị V1  sinh năm 1969; Gi  đình bị  áo    02  nh em  bị  áo là  on thứ 

hai; Bị  áo  h      vợ   on; Tiền án  tiền sự: Không. 

Bị  áo bị áp   ng bi n pháp  ấm đi  hỏi n i    trú từ ngày 10/02/2023  ho 

đến n y  Bị  áo tại ngoại    mặt tại phiên tòa. 

2  H  và tên: Lê Xuân T  tên g i  há : Kh ng  sinh ngày: 04/01/1990  tại 

xã A  t nh Th nh H  ; N i    trú: Th n I, xã A  huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H  ; 

Nghề nghi p: L o động tự  o; Trình độ h   vấn: 10/12; D n tộ : Kinh; Giới tính: 

N m; T n giáo: Kh ng; Quố  tị h: Vi t N m; Con  ng: Lê Xu n B  sinh năm 

1960; Con bà: Lê Thị N  sinh năm 1960; Gi  đình bị  áo    02  nh em  bị  áo là 

 on đầu; Bị  áo    vợ là Nguyễn Thị  1  sinh năm 1992 (đã ly h n)     01  on 

sinh năm 2014; Tiền án: Kh ng  

Tiền sự: Ngày 03/6/2022  bị C ng  n huy n  ên  ịnh    phạt vi phạm 

hành  hính về hành vi s    ng trái ph p  hất m  túy  bằng hình thứ  phạt tiền 

1 500 000 đồng  Bị  áo đã nộp phạt ngày 06/6/2022  
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Bị  áo bị tạm giữ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 07/01/2023 thì  huyển tạm 

gi m  đến ngày 16/01/2023 đ ợ  th y thế bằng bi n pháp ngăn  hặn bảo lĩnh  đến 

ngày 24/4/2023 bị áp   ng bi n pháp  ấm đi  hỏi n i    trú  ho đến n y  Bị  áo 

tại ngoại    mặt tại phiên t    

3  H  và tên: Lê Văn K, tên g i  há : Kh ng  sinh ngày: 26/11/1999  tại  ã 

   t nh Th nh H  ; N i    trú: Thôn E, xã    huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H  ; 

Nghề nghi p: L o động tự  o; Trình độ h   vấn: 10/12; D n tộ : Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quố  tị h: Vi t N m; Con  ng: Lê Văn T1  sinh năm 

1956; Con bà: Phạm Thị V2  sinh năm 1969; Gi  đình bị  áo    04  hị em  bị  áo 

là  on thứ t ; Bị  áo    vợ là Lê Thị T2  sinh năm 2000; C  02  on sinh năm 2018 

và 2021; Tiền án  tiền sự: Kh ng  

Nhân thân: Ngày 01/9/2020 bị C ng  n huy n  ên  ịnh    phạt vi phạm 

hành  hính về hành hành vi   m hại sứ   hỏe  ủ  ng ời  há   bằng hình thứ  phạt 

tiền 2 500 000 đồng  Bị  áo đã nộp phạt ngày 10/9/2020  đã đ ợ      tiền sự  

Bị  áo bị tạm giữ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 07/01/2023 thì  huyển tạm 

gi m  đến ngày 16/01/2023 đ ợ  th y thế bằng bi n pháp ngăn  hặn bảo lĩnh  đến 

ngày 24/4/2023 bị áp   ng bi n pháp  ấm đi  hỏi n i    trú  ho đến n y  Bị  áo 

tại ngoại    mặt tại phiên t    

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1  Anh Lê  ình V  sinh năm: 1993  n i    trú: Th n B1, xã    huy n  ên 

 ịnh  t nh Th nh H    Vắng mặt  

2  Anh Lê Mạnh D  sinh năm: 2003  n i    trú: Th n E, xã  , huy n  ên 

 ịnh  t nh Th nh H    Vắng mặt  

3. Chị Lê Thị Thảo  sinh năm: 2000  n i    trú: Th n E, xã    huy n  ên 

 ịnh  t nh Th nh H    C  mặt  

- Người làm chứng:  

Chị Bùi Thị C  sinh năm: 1993  n i    trú: Th n M, xã L1  huy n Bá 

Th ớ   t nh Th nh H    Vắng mặt  

- Người chứng kiến: 

1. Ông Nguyễn Sỹ Th  sinh năm: 1954  n i    trú: Th n E, xã    huy n 

 ên  ịnh  t nh Th nh H    Vắng mặt  

2. Ông Lê  ình T2  sinh năm: 1971  n i    trú: Th n E, xã    huy n  ên 

 ịnh  t nh Th nh H    Vắng mặt  

NỘI  UNG VỤ  N:
 

Theo các tài li u    trong hồ s  v  án và  iễn biến tại phiên t    nội  ung 

v  án đ ợ  t m tắt nh  s u: 

Vào hồi 21 giờ ngày 01/01/2023  Tổ   ng tá  C ng  n huy n  ên  ịnh phối 

hợp với Ph ng Cảnh sát m i tr ờng C ng  n t nh Th nh H   tuần tr    iểm soát 

trên đị  bàn huy n phát hi n tại  hu vự  bờ đê s ng Mã thuộ  đị  phận th n E, xã 

 , huy n  ên  ịnh  Lê Văn K    biểu hi n nghi vấn nên đã  iểm tr  phát hi n  ạnh 

 hỗ K đ ng đứng    01 thùng giấy  át t ng bên trong    05 hộp pháo loại 49 quả/ 
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hộp  trên  á  hộp pháo đều  h ng     hữ tiếng Vi t   h ng    h   đ n  hứng từ 

 hứng minh nguồn gố   uất  ứ  K  h i nhận là pháo ho  nổ K nhờ Lê Xu n T mua 

về để bán  iếm lời. Lự  l ợng C ng  n đã lập biên bản bắt ng ời phạm tội quả t ng 

đối với Lê Văn K  thu giữ 05 hộp pháo  01 đi n thoại  i động Iphone Xs M   màu 

vàng gold, 01  e m  t  nhãn hi u Hon   Vision màu đen đỏ  biển  iểm soát 36B6-

311.04  bên trong  ốp  e    01 vỏ b o tải màu trắng  

 ến 22 giờ  ùng ngày Lê Xu n T đến C ng  n huy n  ên  ịnh đầu thú  

 h i báo đã bán 05 hộp pháo ho  nổ nêu trên  ho Lê Văn K  C  qu n điều tr  đã 

tiến hành  hám   t  h n  ấp  hỗ    ủ  Lê Xu n T thu giữ 04 hộp pháo ho  nổ loại 

36 quả/ hộp và 01 đi n thoại  i động S msung G l  y A 375GKJh màu  ám bạ . 

T  h i nhận 09 hộp pháo ho  nổ nêu trên T mu   ủ  Lê Văn H. 

 ến 01 giờ 30 phút ngày 02/01/2023  Lê  ình V đã gi o nộp  ho C  qu n 

điều tr  01 hộp pháo ho  nổ loại 36 quả/ hộp   

Ngày 07/02/2023  Lê Văn H đã đến C ng  n huy n  ên  ịnh đầu thú  gi o 

nộp 01 đi n thoại No i  106 màu đen  

C  qu n điều tr  đã thu giữ  niêm phong vật  hứng và r  Quyết định tr ng 

 ầu giám định  Tại Kết luận giám định số 272/KL-KTHS ngày 05/01/2023  ủ  

Ph ng  ỹ thuật hình sự C ng  n t nh Th nh H    ết luận: 05 hộp pháo loại 49 

quả/ hộp thu giữ  ủ  Lê Văn K là loại pháo ho  nổ (thuộ  pháo nổ) có tổng  hối 

l ợng là 8 4  g; 04 hộp pháo loại 36 quả/ hộp thu giữ  ủ  Lê Xu n T là loại pháo 

ho  nổ (thuộ  pháo nổ) có tổng  hối l ợng là 5 48  g và 01 hộp pháo loại 36 quả/ 

hộp thu giữ  o Lê  ình V tự nguy n gi o nộp là loại pháo ho  nổ (thuộ  pháo nổ) 

    hối l ợng là 1 34  g. 

Quá trình điều tr   hứng minh đ ợ  nh  s u: 

Ngày 31/12/2022  Lê Văn K liên lạ  với Lê Xu n T qu  ứng   ng 

Messenger hỏi mu  07 hộp pháo ho  nổ loại 49 quả/ hộp về bán  iếm lời  T đồng 

ý bán cho K với giá là 2 200 000 đồng/ hộp và yêu  ầu K  huyển tiền vào số tài 

 hoản 1029 6541 71  ủ   hị Bùi Thị C  sinh năm 1993    thôn M, xã L1  huy n 

Bá Th ớ   t nh Th nh H   (là bạn gái  ủ  K) m  tại Ng n hàng Viet omb n   K 

đã  ùng tài  hoản 1903 3655 8000 14 Ngân hàng Techcombank  huyển số tiền 

15 400 000 đồng vào tài  hoản  ủ   hị C  S u  hi nhận đ ợ  tiền  hị C đã  huyển 

lại toàn bộ số tiền vào tài  hoản 1027 1180 30 Ngân hàng Vietcombank  ủ  Lê 

Xuân T. S u đ   T liên lạ  với Lê Văn H để mu  pháo về bán  ho K thì H trả lời 

   05 hộp loại 49 quả/ hộp với giá 1 800 000 đồng/ hộp và 04 hộp loại 36 quả/ hộp 

với giá 1 500 000 đồng/ hộp  Tổng số tiền  ủ   ả 02 loại là 15 000 000 đồng  T 

đồng   mua và  huyển 15 000 000 đồng vào số tài  hoản 9977 9173 68 Ngân hàng 

Vietcombank  ủ  H. Ngày 01/01/2023, H hẹn T đến  hu vự  đ ờng bê t ng giữ  

hồ n ớ    th n L, xã Y để lấy pháo  Tối ngày 01/01/2023  T báo cho K đã    pháo 

thì K điều  hiển  e m  t  Hon   Vision biển  iểm soát 36B6-31104 đến nhà đ n 

T  ùng đi đến th n L, xã Y để lấy pháo  Khi đến gần  hu vự  hồ n ớ    th n L, xã 

Y, T bảo K đứng  hờ   n T đến đ ờng bê t ng   giữ  hồ n ớ  gặp H. H giao cho 

T 01 b o tải màu trắng bên trong    05 hộp pháo ho  nổ loại 49 quả/ hộp và 04 

hộp pháo ho  nổ loại 36 quả/ hộp  S u  hi lấy đ ợ  pháo, T qu y lại đ n K rồi  ả 
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h i  ùng về nhà T  Khi về đến nhà, T lấy 05 hộp pháo ho  nổ loại 49 quả/ hộp bán 

cho K với số tiền là 11 000 000 đồng, còn 04 hộp pháo ho  nổ loại 36 quả/ hộp T 

m ng vào nhà  ất giấu.  ối với số tiền K  huyển  hoản   n    là 4 400 000 đồng T 

đã trả lại  ho K. K  h  05 hộp pháo nêu trên đi đến  hu vự  đ ờng đê thuộ  th n E, 

xã   thì bị lự  l ợng C ng  n  iểm tr  và bắt quả t ng. 

Toàn bộ số pháo nêu trên Lê Văn H  h i đặt mu  trên mạng  ã hội 

facebook vào tháng 6 năm 2022 với giá 15 000 000 đồng về để s    ng   hi Lê 

Xuân T hỏi mu  thì H đã bán lại  ho T với giá 15 000 000 đồng. 

Tr ớ  đ   vào ngày 22/12/2022  Lê Văn K nhờ Lê Xuân T mu  01 hộp pháo 

ho  nổ loại 36 quả về bán  iếm lời  T đã đặt mu  trên mạng  ã hội facebook 01 

hộp pháo ho  nổ loại 36 quả với giá 1 800 000 đồng  Ngày 24/12/2022  T nhận 

đ ợ  pháo từ nh n viên gi o hàng nhanh, T g i K đến nhà T lấy pháo  K trả  ho T 

1 800 000 đồng  rồi m ng hộp pháo này bán  ho Lê  ình V  sinh năm 1993    

thôn B1, xã   với giá 2 000 000 đồng  K nhờ Lê Mạnh D  sinh năm 2003    th n 

E, xã   m ng về nhà  ho V. 

Ngoài ra, ngày 25/12/2022, Lê Văn K nhờ Lê Xu n T mu  02 hộp pháo hoa 

loại 49 quả/ hộp  T đồng   và đã đặt mu  trên mạng  ã hội 02 hộp pháo ho  nổ 

loại loại 49 quả/ hộp với giá 2 200 000 đồng/ hộp  T báo lại giá  ho K. K đã 

 huyển  ho T số tiền 4 400 000 đồng. Ngày 27/12/2022, T nhận đ ợ  pháo từ 

nhân viên giao hàng nhanh, T g i K đến nhà T lấy pháo  S u  hi lấy đ ợ  pháo  K 

đã m ng 02 hộp pháo về nhà  ất giấu  S u đ   tại buổi liên ho n tất niên tại    ng 

C ng ty nh m  ứ  Thắng    th n Duyên Hy   ã  ịnh H, K đã m ng r  nổ 01 hộp  

  n 01 hộp K  hi  nhỏ r  bán  ho nhiều   ng nh n  với giá 50 000 đồng/ quả. Tuy 

nhiên, K  h ng nhớ bán  ho những  i  

Về vật  hứng  ủ  v  án: Quá trình điều tr   C  qu n điều tr  đã thu giữ: 05 

hộp pháo ho  nổ loại 49 quả/ hộp; 05 hộp pháo ho  nổ loại 36 quả/ hộp; 01 b o tải 

trắng; 01 đi n thoại  i động Iphone Xs M   bên trong    gắn sim với số thuê b o 

0822.691.368 (thu giữ  ủ  Lê Văn K); 01 đi n thoại  i động Samsung Galaxy 

A735GKJh bên trong    gắn sim số thuê b o 0961 411 990 (thu giữ  ủ  Lê Xu n 

T); 01 đi n thoại  i động No i  106 màu đen bên trong    gắn sim số thuê b o 

0977 917 368 (thu giữ  ủ  Lê Văn H) và 01  e m  t  nhãn hi u Hon   Vision 

màu đen đỏ  biển  iểm soát 36B6-311 04 (thu giữ  ủ  Lê Văn K).  

S u  hi điều tr  làm rõ  á  định  hiế   e m  t  nêu trên thuộ  quyền s  hữu 

riêng  ủ   hị Lê Thị Thảo  sinh năm 2000    th n E, xã    huy n  ên  ịnh (là vợ 

 ủ  K)  Chị Thảo  h ng biết K  ùng  e để đi mu  pháo nên C  qu n điều tr  đã 

trả lại  e  ho  hị Thảo  

Cá  vật  hứng   n lại đ ng đ ợ  bảo quản  hờ    l  theo quy định  

Quá trình điều tr   Lê Văn H, Lê Xuân T và Lê Văn K đã thành  h n  h i 

nhận hành vi bu n bán pháo nổ nh  đã nêu trên  

Về nguồn gố  pháo nổ  Lê Văn H và Lê Xuân T  h i nhận mu  pháo trên 

mạng  ã hội facebook nh ng  h ng nhớ tên tài  hoản đăng nhập và tên tài  hoản 
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 ủ  ng ời đã bán pháo nên C  qu n điều tr   h ng       s  để điều tr  m  rộng 

v  án  

 ối với Bùi Thị C có hành vi nhận tiền từ tài  hoản  ủ  Lê Văn K s u đ  

 huyển đến tài  hoản  ủ  Lê Xu n T nh ng C  h ng biết vi   mu  bán pháo giữ  

K và T nên  h ng       s  để    l  đối với C. 

 ối với Lê Xu n T  ất giấu 04 hộp pháo ho  nổ với  hối l ợng 5 48  g m   

đí h để s    ng vào  ịp tết  Lê  ình V mu  01 hộp pháo nổ  hối l ợng 1 34  g 

 ủ  K  Lê Mạnh D nhận  huyển giúp hộp pháo nêu trên  ho V  Tuy nhiên  đối với 

 hối l ợng pháo nêu trên  hành vi  ủ  Lê Xu n T, Lê  ình V và Lê Mạnh D 

không  ấu thành tội phạm  nên C  qu n điều tr  đã đề nghị Chủ tị h UBND huy n 

 ên  ịnh r  quyết định    phạt vi phạm hành  hính đối với T, V và D về hành vi 

tàng trữ trái ph p pháo ho  nổ  

 ối với hành vi  ủ  Lê Xu n T mua giúp Lê Văn K 02 hộp pháo hoa nổ loại 

49 quả/ hộp vào ngày 27/12/2022  s u  hi nhận mu  đ ợ  pháo K đã s    ng và 

bán hết   h ng thu giữ đ ợ    h ng     ăn  ứ để giám định định l ợng nên  h ng 

    ăn  ứ để truy  ứu trá h nhi m hình sự đối với T và K  C  qu n điều tr  đã đề 

nghị Chủ tị h UBND huy n  ên  ịnh r  quyết định    phạt vi phạm hành  hính 

đối với Lê Văn K về hành vi “S    ng pháp trái ph p”  

 ối với hành vi  ủ  Lê Xu n T mua giúp Lê Văn K 01 hộp pháo ho  nổ loại 

36 quả có  hối l ợng là 1 34  g vào ngày 24/12/2022, sau khi mua đ ợ  pháo  K 

đã bán lại  ho Lê  ình V  Với  hối l ợng này  h   đủ định l ợng để truy  ứu 

trá h nhi m hình sự T và K về tội bu n bán hàng  ấm theo  iều 190 Bộ luật Hình 

sự  Vì vậy  Vi n  iểm sát nh n   n huy n  ên  ịnh  h ng truy tố T và K về hành 

vi này. 

Tại bản  áo trạng số 32/CT-VKS   ngày 18/4/2023  ủ  Vi n  iểm sát 

nh n   n huy n  ên  ịnh truy tố Lê Văn H, Lê Xuân T và Lê Văn K về tội “Buôn 

bán hàng  ấm” theo điểm    hoản 1  iều 190 Bộ luật Hình sự     thể: Truy tố Lê 

Văn H về hành vi bu n bán 05 hộp pháo ho  nổ loại 49 quả/ hộp và 04 hộp pháo 

ho  nổ loại 36 quả/ hộp với tổng  hối l ợng là 13 88  g; truy tố Lê Xu n T và Lê 

Văn K về hành vi bu n bán 05 hộp pháo ho  nổ loại 49 quả/ hộp với  hối l ợng là 

8,4 kg. 

Tại phiên tòa: 

- Cá  bị  áo Lê Văn H, Lê Xuân T và Lê Văn K đã thành  h n  h i nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội  ủ  mình nh  bản Cáo trạng đã truy tố.  

-  ại  i n Vi n  iểm sát nh n   n huy n  ên  ịnh luận tội giữ nguyên 

quyết định truy tố.  ề nghị Hội đồng   t    (H XX) tuyên bố các bị  áo Lê Văn 

H, Lê Xuân T và Lê Văn K phạm tội “Bu n bán hàng  ấm” theo điểm    hoản 1 

 iều 190 Bộ luật Hình sự  

Áp   ng điểm   khoản 1  iều 190  điểm s  hoản 1 và khoản 2  iều 51  

 iều 38,  iều 65 Bộ luật Hình sự, đề nghị x  phạt Lê Văn H từ 21 đến 24 tháng tù 
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 ho h  ng án treo  thời gi n th  thá h từ 42 đến 48 tháng tính từ ngày tuyên án s  

th m  

Áp   ng điểm    hoản 1  iều 190  điểm s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51  

 iều 38 Bộ luật Hình sự, đề nghị    phạt Lê Xuân T từ 13 đến 16 tháng tù, đ ợ  

trừ thời gi n tạm giữ  tạm gi m  

 p   ng điểm    hoản 1  iều 190  điểm s  hoản 1  iều 51   iều 38 Bộ 

luật Hình sự  đề nghị    phạt Lê Văn K từ 13 đến 16 tháng tù  đ ợ  trừ thời gi n 

tạm giữ  tạm gi m  

Về    l  vật  hứng: Áp   ng  hoản 1  iều 47 Bộ luật Hình sự   hoản 2 

 iều 106 Bộ luật Tố t ng hình sự  đề nghị:  

Tị h thu tiêu hủy: 05 hộp pháo ho  nổ loại 49 quả/ hộp và 05 hộp pháo ho  

nổ loại 36 quả/ hộp đ ợ  đựng trong 02 thùng  át t ng đ ợ   án  ín  niêm phong 

và  01 b o tải trắng. 

Tị h thu nộp ng n sá h nhà n ớ : 01 đi n thoại  i động Iphone Xs M   bên 

trong    gắn sim số thuê b o 0822 691 368; 01 đi n thoại  i động Samsung 

Galaxy A735GKJh bên trong có gắn sim số thuê b o 0961 411 990 và 01 đi n 

thoại  i động No i  106 màu đen bên trong    gắn sim số thuê b o 0977 917 368. 

Truy thu  ủ  Lê Xu n T số tiền do phạm tội mà có là 2 000 000 đồng. 

Về án phí: Cá  bị  áo phải  hịu án phí theo quy định  ủ  pháp luật. 

- Trong phần tr nh luận:  

Cá  bị  áo  h ng       iến tr nh luận với qu n điểm luận tội  ủ  đại  i n 

Vi n  iểm sát  Cá  bị  áo n i lời s u  ùng đề nghị H XX giảm nhẹ hình phạt  ho 

 á  bị  áo  Ng ời    quyền lợi và nghĩ  v  liên qu n  h ng       iến tr nh luận  

NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

Trên    s  nội  ung v  án   ăn  ứ vào  á  tài li u trong hồ s  v  án đã đ ợ  

tr nh t ng tại phiên t    Hội đồng   t    nhận định nh  s u: 

[1] Về hành vi  quyết định tố t ng  ủ  C  qu n  ảnh sát điều tr  C ng  n 

huy n  ên  ịnh   iều tr  viên  Vi n  iểm sát nh n   n huy n  ên  ịnh, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tr   truy tố đã thự  hi n đúng về th m quyền  trình tự  

thủ t   theo quy định  ủ  Bộ luật Tố t ng hình sự  Quá trình điều tr  và tại phiên 

tòa, các bị  áo  h ng       iến hoặ   K nại về hành vi  quyết định  ủ  C  qu n 

tiến hành tố t ng, ng ời tiến hành tố t ng  Do đ    á  hành vi  quyết định  ủ  C  

qu n tiến hành tố t ng, ng ời tiến hành tố t ng đã thự  hi n đều hợp pháp  

[2] Về tội   nh:  

Thông qua tr nh t ng tại phiên toà  các bị  áo Lê Văn H, Lê Xuân T và Lê 

Văn K hoàn toàn thừ  nhận: Tháng 6 năm 2022  Lê Văn H đặt mu  trên mạng  ã 

hội 05 hộp pháo ho  nổ loại 49 quả/ hộp và 04 hộp pháo ho  nổ loại 36 quả/ hộp 

với tổng  hối l ợng 13 88 kg   ến ngày 31/12/2022  H bán lại  ho Lê Xu n T  ả 

09 hộp pháo ho  nổ nêu trên. H đã gi o pháo  ho T vào tối ngày 01/01/2023. Do 

   hẹn tr ớ  nên s u  hi nhận đ ợ  pháo T đã bán lại 05 hộp pháo ho  nổ loại 49 
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quả/ hộp (tổng  hối l ợng 8 4  g)  ho Lê Văn K    n 04 hộp pháo ho  nổ loại 36 

quả/ hộp (tổng  hối l ợng 5 48  g) T để lại s    ng. 

Lời  h i nhận  ủ  các bị  áo tại phiên t   phù hợp với lời  h i  ủ  các bị 

cáo tại    qu n điều tr , phù hợp với biên bản bắt ng ời phạm tội quả tang, biên 

bản  hám   t  h n  ấp  lời  h i  ủ  ng ời    quyền lợi  nghĩ  v  liên qu n  ng ời 

làm  hứng  vật  hứng thu giữ   ết quả giám định  ũng nh   á  tài li u   hứng  ứ 

 há  đã thu thập đ ợ  trong hồ s  v  án. Các bị  áo    năng lự  trá h nhi m hình 

sự  đủ tuổi  hịu trá h nhi m hình sự  H XX   t thấy hành vi buôn bán 13,88 kg 

pháo ho  nổ  ủ  bị  áo Lê Văn H, hành vi buôn bán 8,4  g pháo ho  nổ  ủ   á  bị 

cáo Lê Xuân T và Lê Văn K đã đủ yếu tố  ấu thành tội “Bu n bán hàng  ấm” theo 

quy định tại điểm    hoản 1  iều 190 Bộ luật Hình sự. 

Vi n  iểm sát nh n   n huy n  ên  ịnh truy tố các bị  áo theo tội   nh 

trên  đề nghị H XX áp   ng điều luật là đúng ng ời  đúng tội  đúng pháp luật    

[3] Về tính  hất, mứ  độ nguy hiểm  ủ  tội phạm  qu n h  pháp luật   m phạm: 

Tính  hất v  án là nghiêm tr ng  Hành vi phạm tội  ủ  các bị  áo g y nguy 

hiểm  ho  ã hội    m phạm trự  tiếp  hế độ quản l   ủ  Nhà n ớ  đối với  á  loại 

hàng h   mà Nhà n ớ   ấm  inh  o nh   ấm l u hành  g y mất trật tự  n toàn  ã 

hội. Vì vậy   ần phải áp   ng hình phạt nghiêm  hắ   mới    tá    ng răn đe  đấu 

tr nh ph ng  hống tội phạm   

Cá  bị  áo thự  hi n hành vi phạm tội độ  lập  nên phải  hịu trá h nhi m 

hình sự t  ng ứng với tính  hất  mứ  độ hành vi phạm tội mình  Trong đ  H phải 

 hịu trá h nhi m hình sự với  hối l ợng pháo ho  nổ là 13,88 kg, T và K phải  hịu 

trá h nhi m hình sự với  hối l ợng pháo ho  nổ là 8,4 kg. 

[4] Về tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trá h nhi m hình sự: 

Các bị  áo  h ng phải  hịu tình tiết tăng nặng trá h nhi m hình sự  

Cá  bị  áo đều thành  h n  h i báo nên đều đ ợ  h  ng tình tiết giảm nhẹ 

trá h nhi m hình sự theo quy định tại điểm s  hoản 1  iều 51 Bộ luật Hình sự   

Riêng bị  áo H s u  hi phạm tội đã r  đầu thú  đã tí h  ự  giúp đỡ ng ời bị 

t i nạn và tí h  ự  ủng hộ vật  hất  ho  á  hoạt động  ã hội tại đị  ph  ng      á  

nhận  ủ  UBND  ã Y, nên  em   t  ho bị  áo đ ợ  h  ng tình tiết giảm nhẹ trá h 

nhi m hình sự theo  hoản 2  iều 51 Bộ luật Hình sự   

Riêng bị  áo T s u  hi phạm tội đã r  đầu thú  nên đ ợ  h  ng tình tiết 

giảm nhẹ trá h nhi m hình sự theo  hoản 2  iều 51 Bộ luật Hình sự   

[5] Về hình phạt:  

Từ vi   đánh giá những  ăn  ứ quyết định hình phạt nêu trên  Hội đồng   t 

     t thấy: 

 ối với  á  bị  áo Lê Xu n T và Lê Văn K    nh n th n  ấu  đã từng bị    

phạt vi phạm hành  hính  nh ng  á  bị  áo  h ng lấy đ  là bài h   để tu   ỡng  

rèn luy n bản th n mà lại tiếp t   thự  hi n hành vi phạm tội. Do đ    ần áp   ng 

hình phạt nghiêm  hắ  là hình phạt tù    thời hạn, cách ly các bị  áo r   hỏi  ã hội 

một thời gi n mới đủ để trừng trị, giáo     các bị  áo thành công dân có ích cho xã 

hội. 
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 ối bị  áo Lê Văn H    nh n th n tốt  phạm tội lần đầu   h ng    tình tiết 

tăng nặng trá h nhi m hình sự     02 tình tiết giảm nhẹ trá h nhi m hình sự quy 

định tại  hoản 1 và  hoản 2  iều 51 Bộ luật Hình sự,    n i    trú rõ ràng      hả 

năng tự  ải tạo và vi    ho bị  áo   ngoài  ộng đồng  h ng g y nguy hiểm  ho  ã 

hội   h ng ảnh h  ng  ấu đến  n ninh  trật tự   n toàn  ã hội  Vì vậy   h ng  ần 

thiết phải  á h ly bị  áo H để giáo     mà  h   ần áp   ng  iều 65 Bộ luật Hình 

sự  ho bị  áo đ ợ  h  ng án treo  ấn định thời gi n th  thá h  gi o  á  bị  áo  ho 

 hính quyền đị  ph  ng n i    trú giám sát  giáo     trong thời gi n th  thá h 

 ũng đủ để răn đe  giáo     đối với bị  áo  

Các bị  áo làm nghề tự  o  thu nhập không ổn định   h ng    tài sản riêng 

   giá trị  nên  h ng áp   ng hình phạt bổ sung đối với bị  áo   

[6] Về    l  vật  hứng:  

-  ối với  hiế   e m  t  nhãn hi u Hon   Vision màu đen đỏ  biển  iểm 

soát 36B6-311.04 (thu giữ  ủ  K): Quá trình điều tr   á  định  hiế   e m  t  này 

thuộ  quyền s  hữu riêng  ủ   hị Lê Thị Thảo (là vợ  ủ  K)  Chị Thảo  h ng biết 

K s    ng  e để đi mu  pháo, nên C  qu n điều tr  đã trả lại  e  ho  hị Thảo là 

đúng quy định  ủ  pháp luật  

-  ối với  á  vật  hứng gồm: 01 đi n thoại  i động Iphone Xs M   (thu giữ 

 ủ  K), 01 đi n thoại  i động Samsung Galaxy A735GKJh (thu giữ  ủ  Lê Xu n 

T) và 01 đi n thoại  i động No i  106 màu đen (thu giữ  ủ  H):   y là ph  ng 

ti n  á  bị  áo s    ng để liên lạ  bu n bán pháo nổ nên  ần tị h thu nộp ng n 

sá h Nhà n ớ   

-  ối với  á  vật  hứng gồm 05 hộp pháo ho  nổ loại 49 quả/ hộp và 05 hộp 

pháo ho  nổ loại 36 quả/ hộp: Là hàng h    ấm l u hành nên tịch thu tiêu hủy  

-  ối với  á  vật  hứng gồm 01 b o tải màu trắng; 01 thẻ sim số thuê b o 

0822 691 368; 01 thẻ sim số thuê b o 0961 411 990 và 01 thẻ sim số thuê b o 

0977.917.368  h ng   n giá trị s    ng nên tị h thu tiêu hủy   

- Bị  áo Lê Xu n T đã thu lời từ vi   bán pháo  ho Lê Văn K số tiền 2 000 000 

đồng  đ y là tiền  o phạm tội mà    nên truy thu nộp ng n sá h Nhà n ớ . 

[7] Về án phí: Cá  bị  áo    tội nên phải  hịu án phí hình sự s  th m theo 

quy định  ủ  pháp luật  

[8] Về  á  vấn đề  há     liên quan: 

 ối với Bùi Thị C    hành vi nhận tiền từ tài  hoản  ủ  Lê Văn K s u đ  

 huyển đến tài  hoản  ủ  Lê Xu n T nh ng C  h ng biết vi   mu  bán pháo giữ  

K và T nên  h ng       s  để    l  đối với C. 

 ối với bị  áo Lê Xu n T có hành vi  ất giấu 04 hộp pháo ho  nổ với  hối 

l ợng 5 48  g m   đí h để s    ng vào  ịp tết  Lê  ình V mu  01 hộp pháo nổ 

 hối l ợng 1 34  g  ủ  K  Lê Mạnh D nhận  huyển giúp hộp pháo nêu trên  ho V. 

Tuy nhiên  đối với  hối l ợng pháo nêu trên  hành vi  ủ  Lê Xu n T, Lê  ình V 

và Lê Mạnh D  h ng  ấu thành tội phạm  nên C  qu n điều tr  đã đề nghị Chủ 
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tị h UBND huy n  ên  ịnh r  quyết định    phạt vi phạm hành  hính đối với T, 

V và D về hành vi tàng trữ trái ph p pháo ho  nổ là đúng quy định  ủ  pháp luật  

 ối với hành vi  ủ  Lê Xu n T mua giúp Lê Văn K 02 hộp pháo ho  nổ loại 

49 quả/ hộp vào ngày 27/12/2022, sau khi mua đ ợ  pháo K đã s    ng và bán 

hết   h ng thu giữ đ ợ    h ng     ăn  ứ để giám định định l ợng nên  h ng  ó 

 ăn  ứ để truy  ứu trá h nhi m hình sự đối với T và K về hành vi này  C  qu n 

điều tr  đã đề nghị Chủ tị h UBND huy n  ên  ịnh r  quyết định    phạt vi 

phạm hành  hính đối với Lê Văn K về hành vi “S    ng pháp trái ph p” là đúng 

quy định  ủ  pháp luật. 

 ối với hành vi  ủ  Lê Xu n T mua giúp Lê Văn K 01 hộp pháo ho  nổ loại 

36 quả     hối l ợng là 1 34  g vào ngày 24/12/2022, sau khi mua đ ợ  pháo  K 

đã bán lại  ho Lê  ình V. Với  hối l ợng này  h   đủ định l ợng để truy  ứu 

trá h nhi m hình sự T và K về tội bu n bán hàng  ấm theo  iều 190 BLHS  Vì 

vậy  Vi n  iểm sát nh n   n huy n  ên  ịnh  h ng truy tố T và K về hành vi này 

là đúng quy định  ủ  pháp luật  Tuy nhiên  hành vi  ủ  T và K là hành vi vi phạm 

hành chính,  h   bị    l   Vì vậy  H XX  iến nghị C ng  n huy n  ên  ịnh ra 

quyết định    phạt vi phạm hành  hính đối với Lê Xu n T và Lê Văn K về hành vi 

bu n bán pháo nổ theo quy định tại điểm    hoản 3  iều 8 Nghị định số 

98/2020/N -CP  ủ  Chính phủ ngày 26/8/2020 quy định về    phạt vi phạm hành 

 hính trong hoạt động th  ng mại  sản  uất  bu n bán hàng giả  hàng  ấm và bảo 

v  quyền lợi ng ời tiêu  ùng   

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH:
 

1. Về tội   nh:  

Căn  ứ điểm    hoản 1  iều 190 Bộ luật Hình sự  tuyên bố các bị cáo Lê 

Văn H, Lê Xuân T và Lê Văn K phạm tội “Bu n bán hàng  ấm”  

2. Về hình phạt:  

-  p   ng điểm    hoản 1  iều 190  điểm s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51  

 iều 38 Bộ luật Hình sự   

X  phạt bị  áo Lê Xuân T 13 (Mười ba) tháng tù  đ ợ  trừ 16 ngày tạm 

giữ  tạm gi m (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 16/01/2023)    n phải  hấp hành 12 

(Mười hai) tháng 14 (Mười bốn) ngày tù. Thời hạn  hấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. 

-  p   ng điểm    hoản 1  iều 190  điểm s  hoản 1  iều 51   iều 38 Bộ 

luật Hình sự   

X  phạt bị  áo Lê Văn K 13 (Mười ba) tháng tù  đ ợ  trừ 16 ngày tạm giữ  

tạm gi m (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 16/01/2023)    n phải  hấp hành 12 

(Mười hai) tháng 14 (Mười bốn) ngày tù  Thời hạn  hấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt thi hành án  

-  p   ng điểm    hoản 1  iều 190  điểm s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51  

 iều 38   iều 65 Bộ luật Hình sự   
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X  phạt bị  áo Lê Văn H 21 (Hai mươi mốt) tháng tù  ho h  ng án treo  thời 

gi n th  thá h là 42 (Bốn mươi hai) tháng tính từ ngày tuyên án s  th m. 

Giao bị  áo Lê Văn H  ho Ủy b n nh n   n xã Y  huy n  ên  ịnh  t nh 

Thanh Hoá giám sát, giáo     trong thời gi n th  thá h   

Tr ờng hợp bị  áo th y đổi n i    trú thì thự  hi n theo quy định tại  iều 

92 Luật Thi hành án hình sự   

Trong thời gi n th  thá h  nếu ng ời đ ợ  h  ng án treo  ố   vi phạm 

nghĩ  v  theo quy định  ủ  Luật thi hành án hình sự 02 lần tr  lên  thì T   án    

thể quyết định buộ  ng ời đ ợ  h  ng án treo phải  hấp hành hình phạt tù  ủ  

bản án đã  ho h  ng án treo. 

- Kh ng áp   ng hình phạt bổ sung đối với  á  bị  áo  

3. Về    l  vật  hứng:   

Căn  ứ vào điểm  hoản 1  iều 47 Bộ luật Hình sự;  hoản 2  iều 106 Bộ 

luật Tố t ng hình sự   

- Tị h thu tiêu hủy  á  vật  hứng gồm: 

+ 05 hộp pháo ho  nổ loại 49 quả/ hộp và 05 hộp pháo ho  nổ loại 36 quả/ 

hộp, đ ợ  đựng trong 02 thùng  át t ng đ ợ   án  ín  niêm phong b i  á   hữ    

 ứng tên Trần Gi ng N m  Lê Văn C o và  á  hình  ấu  ủ  Ph ng  ỹ thuật hình 

sự C ng  n t nh Th nh H    

+ 01 b o tải màu trắng; 

+ 01 thẻ sim số thuê bao 0822.691.368;  

+ 01 thẻ sim số thuê b o 0961 411 990; 

+ 01 thẻ sim số thuê b o 0977 917 368   

- Tị h thu nộp ng n sá h nhà n ớ   á  vật  hứng gồm: 

+ 01 đi n thoại  i động Iphone Xs M   màu vàng gol  đã qu  s    ng  số 

Imel 1: 357277090920292  số seri: FFMXC8JEKPHF; 

+ 01 đi n thoại  i động Samsung Galaxy A735GKJh màu xanh đã qu  s  

  ng  số Imeil 1: 35282896102260  số Imeil 1: 354462616102260  số seri: 

R5CT920034K; 

+ 01 đi n thoại  i động No i  106 màu đen đã qu  s    ng  

Các vật chứng nêu trên hiện đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Yên Định, theo phiếu nhập kho số NK 31 ngày 20/4/2023.  

- Truy thu  ủ  bị  áo Lê Xu n T số tiền do phạm tội mà có là 2.000.000 

đồng (Hai triệu đồng). 

4. Về án phí: Căn  ứ  hoản 2  iều 136 Bộ luật Tố t ng hình sự; điểm   

 hoản 1  iều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n 

Th ờng v  Quố  hội về mứ  thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  và s    ng án phí 

và l  phí T   án. Buộ  các bị  áo Lê Văn H, Lê Xuân T và Lê Văn K mỗi bị  áo 

phải nộp 200 000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự s  th m. 
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5. Về quyền  háng  áo bản án: Căn  ứ  iều 331   iều 333 Bộ luật Tố t ng 

hình sự  Cá  bị  áo    quyền  háng  áo bản án trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày 

tuyên án. Chị Lê Thị Thảo có quyền  háng  áo phần bản án liên qu n đến quyền 

lợi  nghĩ  v   ủ  mình trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án. Anh Lê  ình 

V và  nh Lê Mạnh D    quyền  háng  áo phần bản án liên qu n đến quyền lợi  

nghĩ  v   ủ  mình trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày nhận đ ợ  bản án hoặ  ngày 

bản án đ ợ  niêm yết   ng  h i theo quy định  ủ  pháp luật  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án, theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 Luật 

Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 

30 Luật Thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 

- TAND t nh Th nh Hoá; 

- VKSND t nh Th nh H  ; 

- VKSND huy n  ên  ịnh; 

- C ng  n huy n  ên  ịnh; 

- Chi     THADS  ên  ịnh;  

- Cá  bị  áo;  

- Những ng ời    quyền lợi  nghĩ  v  liên qu n; 

- L u hồ s    

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Lê Thị  ung 
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HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

 C C HỘI THẨM NH N   N               THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

   

                                                                                     Lê Thị  ung 
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